DANH SÁCH CON CB-GV-CNV NHẬN QUÀ TẾT TRUNG THU
 NĂM HỌC: 2022-2023
	STT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	HỌ TÊN CHA (MẸ)
	SỐ TIỀN
	KÍ TÊN

	1
	Lê Hồ Quỳnh Nhi
	2014
	Hồ Thị Lý
	
	

	2
	Lê Hồ An Nhiên
	2019
	
	
	

	3
	Đào Bảo Minh
	2015
	Đào Ngọc Quang
	
	

	4
	Đào Bảo Nhi
	2021
	
	
	

	5
	Phạm Quỳnh Anh
	2013
	Lê Thị Minh Hiếu
	
	

	6
	Phạm Tú Anh
	2019
	
	
	

	7
	Đào Anh Kiệt
	2011
	Quan Thị Nguyệt
	
	

	8
	Đào Anh Quân
	2015
	
	
	

	9
	Nguyễn Phúc Gia Cát
	2011
	Nguyễn Ngọc Ly Cơ
	
	

	10
	Nguyễn Nhật Khánh Chi
	2016
	
	
	

	11
	Phạm Huân Quốc
	2011
	Đinh Thị Thu Hiền (Toán)
	
	

	12
	Phạm Khả Hân
	2016
	
	
	

	13
	Hoàng Bảo Trân
	2013
	Hồ Thị Kim Oanh
	
	

	14
	Hoàng Nhật Minh
	2018
	
	
	

	15
	Phạm Nguyễn Mai Ka
	2016
	Nguyễn Thị Lê Na
	
	

	16
	Phạm Huỳnh Minh Đức
	2014
	Phạm Hồng Vân
	
	

	17
	Nguyễn Trương Thảo Nguyên
	2008
	Nguyễn Thanh Tân


	
	

	18
	Nguyễn Phan Minh Nguyệt
	2014
	
	
	

	19
	Nguyễn Cảnh Minh Vương
	2013
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	
	

	20
	Nguyễn Cảnh Minh Lâm
	2019
	
	
	

	21
	Nguyễn Minh Hiền
	2012
	Nguyễn Thanh Nga
	
	

	22
	Nguyễn Khôi Nguyên
	2019
	
	
	

	24
	Nguyễn Tiến Minh
	2015
	Nguyễn Trọng Tướng
	
	

	25
	Bùi Danh Kiên
	2014
	Bùi Danh Hòa
	
	

	26
	Bùi Danh Khải
	2015
	
	
	

	27
	Bùi Ngọc Gia Hân
	2022
	
	
	

	28
	Trương Lê Triều Giang
	2013
	Lê Thị Lan
	
	

	29
	Trương Quang Minh
	2015
	
	
	

	30
	Nguyễn Võ Trúc Ly
	2012
	Võ Thị Thúy Lan
	
	

	31
	Nguyễn Võ Hoàng Lâm
	2014
	
	
	

	32
	Nguyễn Gia Huy
	2015
	Nguyễn Thị Hà (CD)
	
	

	33
	Nguyễn Gia Hoàng
	2021
	
	
	

	34
	Ninh Lê Vân Khánh
	2014
	Lê Thị Hà
	
	

	35
	Ninh Lê Thanh Phúc
	2019
	
	
	

	36
	Nguyễn Đức Hoàng
	2015
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	
	

	37
	Nguyễn Đức Tùng Lâm
	2018
	
	
	

	38
	Trần Anh Quân
	2011
	Lê Thị Hoa Mai
	
	

	39
	Trần Thị Thúy Quỳnh
	2013
	
	
	

	40
	Trần Hằng Nga
	2021
	
	
	

	41
	Lưu Đinh Minh Long
	2012
	Hà Thị Thêm
	
	

	42
	Lưu Đinh Minh Phát
	2019
	
	
	

	43
	Phạm Nguyễn Diệp Nhu
	2007
	Nguyễn Chiến Lợi
	
	

	44
	Phạm Nguyễn Hiếu Thiên
	2010
	
	
	

	45
	Võ Thiên Sơn
	2012
	Võ Chánh Trực
	
	

	46
	Trần Hưng Hoàng Minh Lộc
	2010
	Nguyễn Hoàng Diễm Ly


	
	

	47
	Trần Hưng Hoàng Diệp Lan
	2013
	
	
	

	48
	Phạm Đình Chí Kiên
	2011
	Nguyễn Thị Vân Nam
	
	

	49
	Lê Nguyễn Gia Huy
	2016
	Lê Văn khôi
	
	

	50
	Lê Nguyễn Gia Hưng
	2021
	
	
	

	51
	Lê Nguyễn Gia Hân
	2021
	
	
	

	52
	Lê Hoàng Nhật
	2017
	Chu Thị Năm
	
	

	53
	Lê Thụy Hà Anh
	2021
	
	
	

	54
	Nguyễn Đăng Khải
	2013
	Lý Ngọc Kim Trang
	
	

	55
	Nguyễn Ngọc Thiên Ân
	2015
	
	
	

	56
	Nguyễn Khánh Chi
	2012
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	
	

	57
	Nguyễn Xuyến Chi
	2015
	
	
	

	58
	Nguyễn Vũ Thanh Quyên
	2014
	Vũ Thị Trâm
	
	

	59
	Nguyễn Mạnh Quân
	2013
	Nguyễn Thị Phương
	
	

	60
	Nguyễn Hương Lan
	2019
	
	
	

	61
	Nguyễn Hoàng Gia Long
	2009
	Phạm Thị Yến Linh
	
	

	62
	Nguyễn Hoàng Linh Nhi
	2015
	
	
	

	63
	Trần Hoàng Phi
	2010
	Trần Thị Thanh Lan
	
	

	64
	Trần Phương Nghi
	2016
	
	
	

	65
	Lê Anh Đức
	2011
	Nguyễn Thị Hương
	
	

	66
	Lê Nguyễn Anh Thư
	2017
	
	
	

	67
	Nguyễn Đinh Hồng Anh
	2015
	Phạm Thị Giang
	
	

	68
	Nguyễn Huỳnh Thiên Bảo
	2015
	Huỳnh Thị Ngọc Thi
	
	

	69
	Châu Thị Việt Phương
	2015
	Lê Thị Kim Ngân
	
	

	70
	Châu Quang Khải
	2019
	
	
	

	71
	Trần Mai Gia Minh
	2013
	Mai Phương
	
	

	72
	Trần Mai Trang
	2019
	
	
	

	73
	Lê Thiên Khiêm
	2013
	Lâm Ngọc Ánh
	
	

	74
	Lê Ngọc Minh Khuê
	2015
	
	
	

	75
	Lê Ngọc Anh Thư
	2022
	
	
	

	76
	Trần Gia Bách
	2010
	Hồ Thị Mỵ
	
	

	77
	Trần Gia Phú
	2013
	
	
	

	78
	Đặng Linh Nga
	2019
	Hồ Thị Hà
	
	

	79
	Lê Mai Khanh
	2019
	Nguyễn Hoàng Vân
	
	

	80
	Võ Minh Phương
	2009
	Nguyễn Thị Bích Ngọc (Lý)
	
	

	81
	Nguyễn Phúc Thiên Ý
	2019
	Hà Thảo Chi
	
	

	82
	Lý Minh Khang
	2020
	Lý Minh Tuấn
	
	

	83
	Đỗ Nguyễn Quỳnh Vy
	2021
	Nguyễn Thị Mộng Trinh
	
	

	84
	Nguyễn Thảo Nguyên
	2019
	Võ Thị Thu Thảo
	
	

	85
	Nguyễn Gia Huy
	2011
	Nguyễn Hồng Cẩm
	
	

	86
	Nguyễn Tú Anh
	2016
	
	
	

	87
	Đoàn Phan Hà Vy
	2019
	Phan Thị Mai (Toán)
	
	

	88
	Nguyễn Bảo Nguyên Khôi
	2020
	Nguyễn Thị Chiều
	
	

	89
	
	2021
	Nguyễn Phương Tiểu My
	
	

	
	
	
	
	
	


  Duyệt của BCHCĐ                                                                        Người lập
       Chủ tịch CĐ
Nguyễn Thị Vân Nam                                                            Lý Ngọc Kim Trang
